
DANH SÁCH 

Viên chức được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Năm học 2025-2026 

 

( Kèm theo Thông báo số  151 /TB-TH, ngày 25  tháng 5  năm 2026 của Hiệu 

trưởng Trường tiểu học An Tây) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đành giá, xếp loại 

1 Bà Lê Cẩm Tiên Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Bà Đào Thị Tuyết Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Bà Phạm Thị Thanh Hằng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Bà Lữ Đặng Kim Loan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5 Bà Lê Thị Lý Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6 Bà Phan Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

8 Bà Đặng Thị Huỳnh Trang Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9 Bà Đặng Thị Ngọc Thuận Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10 Bà Nguyễn Thị Út Hậu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

11 Bà Nguyễn Trường Giao Tiên Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12 Ông Phan Minh Nghị Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

13 Bà Trần Bích Phượng Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

14 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

15 Bà Hà Ngọc Phương Dung Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Viên chức được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Năm học 2025-2026 

 

( Kèm theo Thông báo số  151 /TB-TH, ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Hiệu 

trưởng Trường tiểu học An Tây) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Đành giá, xếp loại 

1 Bà Nguyễn Ngọc Nữ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Bà Võ Chúc Thy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Bà Vi Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Bà Vũ Thị Xuân Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Bà Nguyễn Thị Kiều Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Bà Hồ Thị Lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Bà Hà Xuân Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Bà Huỳnh Vũ Thảo Nguyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Bà Huỳnh Thị Mỹ Trinh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Bà Nguyễn Phúc Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Bà Phan Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Ông Nguyễn Anh Hoàng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Bà Đào Thị Minh Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Bà Nguyễn Thúy Lụa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Bà Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Bà Trịnh Thị Hoàng Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Bà Lê Thị Thanh Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Ông Nguyễn Thanh Tú Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Bà Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Ông Nguyễn Văn Ly Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Bà Võ Thị Gái Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Bà Nguyễn Phương Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Bà Đào Thị Minh Huế Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Bà Nguyễn Thị Thìn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32 Bà Hồ Thị Hiền Nhân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Bà Đặng Thị Ngọc Yên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34 Bà Ngô Thị Thanh Nhanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35 Ông Nguyễn Minh Hùng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36 Bà Trần Lê Yến Linh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 



37 Bà Trần Thị Bích Trâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

38 Bà Huỳnh Thị Ngọc Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

39 Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

40 Ông Nguyễn Hữu Đức Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41 Bà Bùi Thị Ngọc Cẫm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42 Bà Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

43 Bà Lương Thanh Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

44 Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

45 Ông Nguyễn Trung Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

46 Bà Bùi Thị Phương Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

47 Bà Trần Thị Lý Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

48 Bà Dương Thị Hạnh Quàn trị công sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

49 Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Viên chức Thư viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

50 Ông Phạm Ngọc Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

51 Bà Nguyễn Thị Luận Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

52 Ông Huỳnh Duy Anh Tuấn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

53 Ông Phạm Phước Hậu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

54 Ông Lê Đức Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

55 Bà Dương Thị Hồng Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

56 Bà Hồ Lý Minh Nghĩa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

57 Bà Đoàn Hồng Như Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

58 Bà Nguyễn Phạm Tuyết Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

59 Bà Huỳnh Thị Kim Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

60 Bà Phạm Thị Thanh Trúc Viên chức Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

61 Bà Phạm Thị Bích Quyền  Nhân viên Văn thư Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

62 Ông Đặng Danh Dự Tổng PTĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

63 Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nhân viên Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

64 Bà Nguyễn Thị Kim Loan Nhân viên Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

65 Ông Nguyễn Tùng Phương Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

66 Ông Tô Hữu Đạt Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

67 Ông Võ Ngọc Lam Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

68 Ông Nguyễn Văn Hạnh Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

69 Ông Trần Thanh Hoàng Nhân viên Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

70 Bà Lương Cẩm Vân Nhân viên phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

71 Bà Huỳnh Thị Mai Hương Nhân viên phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

72 Bà Thân Thị Kim Thanh Nhân viên phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

73 Bà Nguyễn Út Bảy Nhân viên phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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